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BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG
Thời gian thực hiện: (02 tiết)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Trình bày được quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác, quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác.
- Nhận biết cạnh và góc đối diện trong một tam giác
- Nhận biết đường vuông góc, đường xiên kẻ từ một điểm đến một đường thẳng
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù:
- Năng lực giao tiếp toán học: Trình bày được quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác, quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để so sánh được hai góc, hai cạnh trong một tam giác, vận dụng được quan hệ giữa đường vuông góc, đường xiên và quan hệ 3 cạnh của một tam giác để chứng minh một số bài tập đơn giản.

- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: Sử dụng được thước thẳng, ê ke, compa vẽ được đường vuông góc từ một điểm đến một đường thẳng, tia phân giác của góc, hai đoạn thẳng bằng nhau.

3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: 

- SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.

2. Học sinh: 

- SGK, thước thẳng, bảng nhóm.

III. Tiến trình dạy học
Tiết 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu (7 phút)

a) Mục tiêu: Củng cố quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác, quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác

b) Nội dung: HS ôn lại các khái niệm góc và cạnh đối diện, đường vuông góc, đường xiên và mối quan hệ giữa chúng

c) Sản phẩm: Chỉ ra được góc và cạnh đối diện, đường vuông góc, đường xiên và mối quan hệ giữa chúng trong hình vẽ cụ thể.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn” đồng đội.

Luật chơi: 

GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm được phát bảng nhóm cần điền nội dung.

Mỗi đội có thời gian 5 phút để hoàn thành

Hết giờ đội nào tìm được nhiều và chính xác nhất là đội chiến thắng

* HS thực hiện nhiệm vụ
-  Thực hiện lần lượt các nhiệm vụ được giao theo nhóm.

* Báo cáo, thảo luận
- GV chọn đại diện mỗi nhóm một học sinh nên thực hiện cho cả lớp quan sát và trình bày kết quả của nhóm mình.

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét các câu trả lời của HS. 
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2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
3. Hoạt động 3: Luyện tập (35 phút)

a) Mục tiêu: 
- HS biết vẽ và xác định được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, góc và cạnh đối diện, nhận biết và so sánh được đường vuông góc, đường xiên kẻ từ một điểm đến một đường thẳng.
- Vận dụng được các kiến thức đã học vào giải quyết được yêu cầu bài toán chứng minh
b) Nội dung: Làm Ví dụ 1/SGK- Tr 70, Ví dụ 2/SGK- Tr 70, BT 9.14/SGK- Tr 71

c) Sản phẩm: Lời giải Ví dụ 1, Ví dụ 2, BT 9.14.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Học sinh nghiên cứu ví dụ 1 trong SGK trang 70

* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS thực hiện yêu cầu trên theo cá nhân.
- GV hướng dẫn HS theo sơ đồ phân tích đi lên 

* Báo cáo, thảo luận 1
- GV yêu cầu lần lượt 1 HS lên bảng vẽ hình viết GT-KL và 1 HS trình bày phần chứng minh
- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

- GV cùng HS khái quát lại các kiến thức đã học
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M nằm trên tia phân giác của 
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OM là tia phân giác của 
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- Học sinh làm ví dụ 2 trong SGK trang 70

* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS thực hiện yêu cầu trên theo nhóm 4-5 học sinh.
- GV hướng dẫn HS kẻ đường phụ để chứng minh bất đẳng thức tam giác

* Báo cáo, thảo luận 2
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ hình, viết GT -KL

- Cả lớp quan sát và nhận xét.

- GV cùng HS trình bày phần chứng minh
* Kết luận, nhận định 2
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

- GV cùng HS khái quát lại các kiến thức đã học
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Ví dụ 2(SGK)

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- Học sinh làm BT 9.14/SGK trang 71

* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- HS thực hiện yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 3
- GV cùng HS chứng minh theo các câu hỏi dẫn dắt

? Mối quan hệ giữa 
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? Khi nào thì 
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- Cả lớp lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 3
- GV cùng HS khái quát lại các kiến thức đã học
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Giải :

ABCD là hình chữ nhật
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 lần lượt là đường vuông góc và đường xiên kẻ từ điểm 
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Vì 
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Chứng minh tương tự khi 
[image: image28.wmf]M

 là điểm tùy ý trên 
[image: image29.wmf]CD



	* GV giao nhiệm vụ học tập 4
- GV tổ chức trò chơi “Đua cùng tên lửa”
Luật chơi: GV chia lớp thành 2 đội và đua cùng tên lửa bằng cách luân phiên chọn câu hỏi và thành viên trả lời. Mỗi câu trả lời đúng được tính tiến 2 bậc. Trả lời sai bị lùi 1 bậc. Hết câu hỏi Đội nào tiến được nhiều bậc đội đó thắng. GV làm thư ký hoặc cử một HS làm.
Câu 1. Khẳng định nào sau đây SAI?
A.Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn thì lớn hơn.
B. Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn thì lớn hơn.
C. Trong tam giác vuông, cạnh huyền có độ dài nhỏ nhất.

D. Trong tam giác tù, cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất.

Câu 2. Trong 
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Câu 3. Cho 
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. Câu nào sau đây sai? 

A. 
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Câu 4. Cho 
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. So sánh nào sau đây đúng? 
A.
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Câu 5. Có tam giác nào với độ dài ba cạnh là 
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Câu 6. Cho 
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. Tính độ dài cạnh 
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 là một số nguyên?

Câu 7. Cho 
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 cắt 
[image: image69.wmf]AC

tại 
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. Hãy so sánh 
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Câu 8. Chu vi tam giác cân có độ dài 2 cạnh là 2 cm và 5 cm là:

A. 
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* HS thực hiện nhiệm vụ 4
- HS suy nghĩ, trả lời các câu hỏi đã chọn theo đội nhóm
* Báo cáo, thảo luận 4
- Mỗi đội chọn ngẫu nhiên thành viên trả lời câu hỏi

- Cả lớp lắng nghe và đánh giá.

* Kết luận, nhận định 4
- GV cùng HS khái quát lại các kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy
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	Đáp án :

Câu 1. 
C. Trong tam giác vuông, cạnh huyền có độ dài nhỏ nhất.

Câu 2. 
D.  
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Câu 5. 

Ta có 
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Do đó không có tam giác nào với độ dài ba cạnh là 
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Câu 6. 

Theo bất đẳng thức tam giác ta có: 
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Thay số: 
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Vì AC có độ dài là một số nguyên nên 
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Câu 7. 
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4. Hoạt động 4: Vận dụng (2 phút)

a) Mục tiêu: Chứng minh bất đẳng thức tam giác trong các trường hợp.

b) Nội dung: Phần “Em có biết”

c) Sản phẩm: Trình bày chứng minh bất đẳng thức tam giác theo từng trường hợp.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS nghiên cứu phần “Em có biết”

* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS nghiên cứu ở nhà

* Báo cáo, thảo luận
- HS tự vẽ hình, trình bày lại phần chứng minh
	


( Hướng dẫn tự học ở nhà (1 phút)
- Xem và làm lại toàn bộ nội dung bài đã học.

- Làm các bài tập từ 9.16 – 9.19/SGK – Tr 71

- Tiết sau tiếp tục luyện tập.
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